
Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.500.000 5.599.317 5.358.204 56% 96%

I Thu nội địa 8.800.000 4.989.644 4.909.061 56% 98%

1 Thu từ khu vực DNNN 308.000 217.440 193.190 63% 89%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 350.000 283.782 301.288 86% 106%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 900.000 643.658 696.522 77% 108%

4 Thuế thu nhập cá nhân 350.000 325.630 321.364 92% 99%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000 284.450 318.199 35% 112%

6 Lệ phí trước bạ 365.000 308.831 258.410 71% 84%

7 Thu phí, lệ phí 85.000 69.792 75.281 89% 108%

8 Các khoản thu về nhà, đất 5.285.000 2.579.572 2.396.080 45% 93%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 21.000 15.216 20.944 100% 138%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 164.000 96.765 187.126 114% 193%

- Thu tiền sử dụng đất 5.100.000 2.467.261 2.187.692 43% 89%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 331 318 96%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1.000 60.298 8.735 874% 14%

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các

quỹ của doanh nghiệp nhà nước

21.000 20.863 37.692 179% 181%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40.000 29.106 32.470 81% 112%

12 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 35.000 50.045 34.755 99% 69%

13 Thu khác ngân sách 160.000 116.178 235.075 147% 202%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700.000 592.878 426.376 61% 72%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 16.795 22.766

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 8.339.000       4.778.722       4.717.037 57% 99%

1 Từ các khoản thu phân chia 684.000          246.681          414.417 61% 168%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 7.655.000       4.532.041 4.302.620 56% 95%

Phụ lục II

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG NĂM 2023 (BIỂU SỐ 60/CK-NSNN)

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày       /10/2023 của UBND tỉnh)

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM

THỰC HIỆN 09 

THÁNG NĂM 

2022

THỰC HIỆN 09 

THÁNG NĂM 

2023

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)
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